
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày     11    /   12 /2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

Thời hạn
CCNL

1
CÔNG TY

TNHH NAM
BẾN HẢI

3200144685

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

19/12/2001,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
21/01/2015

Trần Hữu
Kiệm Giám đốc

Khu phố 2, thị
trấn Gio Linh,

huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

09050913
99

nambenha
i.quangtri
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Từ ngày
26/11/2024
đến ngày

26/11/2034

Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

2

CÔNG TY
TNHH MTV
TUẤN ĐẠT

THÀNH

3200611058

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 10/4/2015,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 02/7/2019

Phan Công
Tuấn Giám đốc

Khóm 2, thị trấn
Krong Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

09124049
59

congtytdt
2015@gm
ail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Từ ngày
26/11/2024
đến ngày

26/11/2034Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

3

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG
QUẢNG HÀ

3200132619

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

18/10/2000,
đăng ký thay
đổi lần thứ 5

ngày 12/7/2016

Nguyễn Văn
Hiếu Giám đốc

Số 89 đường Lê
Duẩn, khu phố 2,
phường 1, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

09134219
45

quanghac
onstructio
nltd@gma
il.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III Từ ngày

26/11/2024
đến ngày

26/11/2034Thi công xây dựng
công trình giao thông đường bộ III

4

CÔNG TY
TNHH MTV

TƯ VẤN XÂY
DỰNG 888

3200528219

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/3/2012,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 12/5/2015

Hồ Xuân
Tùng Giám đốc

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

09758148
38

hoxuantu
ng261@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình công trình
giao thông

đường bộ III

Từ ngày
26/11/2024
đến ngày

26/11/2034
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Thi công xây dựng
công trình công trình
dân dụng

III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công
tác xây dựng công
trình dân dụng

III

Danh sách gồm 04 tổ chức

4

CÔNG TY
TNHH MTV

TƯ VẤN XÂY
DỰNG 888

3200528219

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/3/2012,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 12/5/2015

Hồ Xuân
Tùng Giám đốc

Tiểu khu 3, thị
trấn Ái Tử, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

09758148
38

hoxuantu
ng261@g
mail.com

Từ ngày
26/11/2024
đến ngày

26/11/2034

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

Thời hạn
CCNL
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